
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH__PI-IỘ HỘ CIIÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SƠ XAY DLWG ị-“ị 
Sổ: Ảuỗỹf /QĐ-SXD-BTKT Tlzành phố Hồ Chí Mính, ngàJ1 oif tháng 11 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt đề cu'ơng, dự toán dịch vụ sụ' nghiệp công Quản lý, bão trì 

kết cấu lìạ tầng gíao thông đu'ờng bộ (kiểm định cầu trên địa bàn Quận 1, 
Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 10, quận Tân Phú, quận Tân Bình, 

quận Bình Tân - năm 2025) 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn Cú'NgỈ1ịcĨịnỈ7 .9(Í 32/2019/NĐ-CP ngày IO tháng 4 năm 2019 clìa Chỉnh 
pkzầ quy định gỈLl0 Hlơíệln vụ, đặr Ìlàng hoặc đâu thâu Cung câịrỹ sản phâm, dịch Vụ 
Công Sứ' dụng ngân Sácíl nhà nu'ớc tù' nguồn kỉnh phí chỉ tl7u`ờng xuyên,' 

Căn củ` IV g'kị 6ĩ_I`l1l1.Yổ 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Clzínlũ 
phủ vẻ Quy ặỉnk clĩí tiêt n1ột Sô điêu và biện pháp tÌ7Í hành Luật Đâu tlĩâu Vẻ lựu 
chọn nhà lhâu,' 

Căn cú'ÌVgÌ1ịcĨịnl7 Số 174/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cl7l'l7l7 
phú QLl_V định CỈZÍHÌ7 Sách giải?? thuê giá trị gia tăng theo Nghị qllyết Sô 
204/2025/QHÍỔ ngà_17 I7 ỉháìlg 6 năm 2025 của Quôc Ỉ'IộÍ,' 

Căìĩ cú'NgÍ*Lị đẫ'HỈ7 Sổ 076/2021/NĐ-`C`P ngày 26 tháng OI năm 2021 CỈÝƠ CÌIZ'ìIÍ7 
pỈ1LÝ quy 6Ĩ_inl7 clĩỉ tiêt Ỉngìí Sỏ nội dung vê quản lý chẩt lu'ợI7g, thì công xây dụ'ng và 
bảo trì công Ĩì“ỈHỈ7 xâj» dụ77g,' 

Căn C'ú` Thông tZ4'Số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
Gíao thông vận tái Quy định ìỉê quân lỷ, vận hành, khai thác và báo trì kết cẩu 
hạ tâng 6Ĩbi'ờng bộ ,' 

Căn cú' Ĩlĩông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năìn 2021 của Bộ 
lI'u'Ỏ7Zg Bộ .Yây dLl77g ban l1ànl'l eĩỉnlĩ mức xây dụ7'Zg,' 

Călĩ C'ú` Qztjaết địnlz số 3206x/QĐ-UBND ngày 21 tlĩáng 6 nănĩ 2017 của Ủ)7 
ban nhân dân Thành phô bai? hành quỳ* đỉnh vể công tác qllản lý, vận hành và bẻìo 
[Tì Các côngtrình Ilĩuộc lĩnh vLt'C Chuyên ngành đZrỤ'C phân cấp Cl'lO Só' Giao thông 
vận tái qzeản Ặý t›~êr1 oĩịa bàn T/1ànỈ'I phố Iỉồ Chi' MinIZ,` 

Căn CLĨ' Quyếĩ địnlz Số 2205/QĐ-UBND ngày 17 tfzáng O6 nậm 2021 của Úụz 
balĩ nhân dân tl7àI7l1 plĩô ì›ẻ việc' ban l'làFIlZ Quy trình kỉẻln âĨíl7l7 câu đu'ờrlg bộ trên 
địa bàlĩ T l7àI7l'I ,l)Ì7(Ế ỉltỗ CIZIĨ /LÍỉnÍI,'
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Căn cứ Quyết địrzh số 1491/QĐ-SXD-KT& VLXD ngày 31 tháng 12 năm 
2024 của Sở Xây dụwg ìỉê việc công bô đơn giá nhân công xâyrdựhzg, giá ca máy 
và tỉlỉêt bị thì công xcịv dụng năm 2024 trên đỉa bản Thành phô Hô Chi' Mỉnl7,“ 

Căn cứ Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21 tháng 07 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân thành plĩô Vể việc công bô đơn giá xây dụng công trình khu vụ'c 
Thành phố Hô Chz' A/Iỉrzh,- 

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Úy 
balĩ nhân dân Tlĩàlzh phố ì7ế Sứa đổi, bổ sung đO'H giá xây dụng công trình công 
bố tại Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Úy ban nhân 
dân Thành plĩổ Hồ C`hí ẠMÍìZỈ1,' 

Căn củ' Quyết địnỉĩ sô 2124/QĐ-UBND ngày 13 tháng JO năm 2025 Cúa Úy 
ban nhân dân Thành phô vế ủy quyên và gíao tl7ụ'C hiện một Sô nội dung [Tong 
công tác quán lưú nhà n1l'ó`c Íhllộc lĩnh vụ'C gíao thông vận tảỉ,' 

Căn cứ Quỳ'ết ơĩịnh số 583/QĐ-SXD-TC ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Sở 
Xây dụng vể việc giao dụ' toán ngân Sách lĩhà nước năm 2025,' 

Căn cứ Quyết đỉnh Sổ 2179/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân Tlzành phố han hành kế hoạch bảo trì công rrìn/1 đưòng bộ nărn 
2025 do 7`I'uVlg tâm QuảJ'Z lý Ỉĩạ tầng gíao thông đu'ờng bộ quản lỷ,' 

Xét Tờ trình số 1329/TTF-TTQLĐB ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Trung 
tt'ìm Quản lý Hạ tầng giao thông đZl'ờng bộ về thẩm định, phê duyệt Để cươl1g, dụ' 
toán cung cấp dịch vụ Sụ'ngl1ỉệp công quản lỷ. bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông 
đu'ờng bộ (kiếlĩĩ định cầzl trên ẻlẫỉa bản Quận I , Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận Ố, 
Quận 10, qztận Tân Plzĩì. qzlặn Tân Bình, quận Bình Tán - năm 2025),' 

Theo để ìlgllị CZÝLI Plĩòng QLIỚH lý Báo trì và khai Íl7áC công tl”l`l”IlZ gíao thông 
tại Báo cáo thầm địnlz số ẢẤ s'=r7BCTĐ-BTKT ngày 31 tháng 10 năm 2025 về Để 
cương, dự toán czlng cấp dich vụ sự nghiệp Công quản lỷ, bảo Z`7”ì kết cấu hạ tầng 
giao thông đlfờng bộ (kỉểỉìz âĩnlz các cầu trên địa bản Quận 1, Quận 3, Quận 4, 
Quận 5, Qzlận 6, Qzlận 10, quận Tân PÍ”lLÝ, quận Tân Bình, quận Bình Tân - năm 
2025). 

QUYỂ”[` ĐỊNH: 
Điều 1. P116: duyệt Đề cương, dự toán Cung Cấp dịch vụ sự nghiệp Công quáI1 

lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (kiềm định Cầu trên địa bàn Qllận 
Ì, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quậlì 6, Quậlì 10, quận Tân Phú, quận Tân Bình, qtlận 
Bình ”Fân do - nãlĩì 2025) với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Dịch Vụ SL_1` nghiệp công: Quản Iý, bảo trì kết cẩu hạ tầng giao thông đường 
bộ (kiểm định Cầu trên địa bàn Quận 1, Qtlận 3, Quận 4, Quậìì 5, Quận 6, Quậìl 
10, quận Tân Phú, qtlận Tân Bìnlì, quận Bình Tân - năm 2025). 

2. Địa đíểlnz 
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2.1. Phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Bển Thành, phường Cầu 
Ông Lãnh (khu Vực Quận 1 Cũ). 

2.2. Phường Bàn Cờ, plìường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc (khu Vực Quận 
3 cũ). 

2.3. Phường Vĩnh Hội, phường Khánh Hội, phường Xóm Chiểu (khu Vực 
Quận 4 cũ). 

2.4. Phường Chợ Quán, phường An Đông, phường Chợ Lớn (khu Vực Quận 
5 cũ). 

2.5. Phường Bình Tây', phường Bình Tíên, plìường Bình Phú, phường Phú 
Lâm (khu Vực Quận 6 cũ). 

2.6. P1'1ưÒ11g Vườn Lài, pìlường Diên Hồng, phường Hòa Hưng (khu Vực 
Quân 10 cũ). 

2.7. Phường Tây Thạnh, phường Tân Son Nhì, phường Phú Thọ Hòa, 
phường Tân Phú, phườlìg Phú Thạnh (khu Vực quận Tân Phú cũ). 

2.8. Phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Iỉòa, phường 
Bảy Hiên, phường Tân Bình, phường Tâlì Sơn (khu Vụ'c quận Tân Bình cũ). 

2.9. Phường Bình Tân, phlrờng Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, 
phu`ờng An Lạc, phườlìg Tâlì Tạo (khu Vực quận Bình Tân Cũ). 

3. Đơn Vị được gíao qL1ẳ.I1 lý: Trung tâm Quán lý Hạ tầng giao thông đườlìg 
bộ. 

4. Đơn Vị lập đề cương, dự toán: Trung tâm Quán lý Hạ tầng giao thông 
đlrờng bộ. 

5. Mục tiêu: Đánh gíá, kiểm định kết cấu công trình đang khai thác nhầm 
phục Vụ Công tác quản lỷ, Vận hành khai thác Và báo trì công trình theo qL1y địnlì. 

6. Danh mục công trình kiểm định cầu: Cầu Lê Văn Sĩ, Quận 3 (cũ); cầu 
Bông, Quận 1 (cũ); Câu Dừa (mới), Quận 4 (cũ); Câu bộ hành Bệnh Viện Nguyễn 
Tri Phương, Quận 5 (cũ); Câu V11'Ợt thép tại nút gíao đường Trưò'ng Son Và đường 
nôi Tân Sơn Nhât ̀  Bìĩìh Lqí -\' ảnh Đai Ngoài, Quậlì Tân Bình (cũ); Câu Hậu 
Giang; Câu Ông Buông 1; Câu Ông Buông 2, Quận 6 (cũ). 

7. Nội dung kiểm định cầu 
7.1. Khảo Sát híệlì trạng công trình: 
- Nghiên cI'l'u tài 1íệL1 kỹ thuật cầu; 
- ĐO đạc kiềnì tra và lập các bản Vẽ; 
- Điều tra, đo đạc kết Cấu phần trê11; 
- Điều tra, đo đạc kết cấu phần dtróã; 
- Điều tra, đo đạc liên kết; 
- Đíều tra, đo đạc gối Câu;
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Điều tra, đo đạc mặt cầu, khe co gỈãn,..; 

Điều tra ảnh hưởng của liiôi tĩườlìg. 
7.2. ĐO độ võng tĩnh của dầm (độ vồng): 
Phương pháp thực hiện, tiêu chuẩn áp dụng; 
Lập bản Vẽ Sơ đồ Vị trí đo, kliối lượng thực hiện.

I Đo độ Võlig do hoạt tải đặt tĩnh của dầm: 
Phương pháp thực hiện, tiêu chuẩn áp dụng; 
Lập bản Vẽ SƠ đồ vị trí đo, khổi Iirợng thực hiện. 

'7 
i.3. ĐO ứng Suất dằm: 
Phương pháp thực hiện, tiêu Chiiận áp dụng; 
Lập bản Vẽ SƠ đồ Vị trí đo, khối lượng thL_rc hiện. 
ĐO úng Suất bản lnặt cầu: 
Phương pháp thực hiện, tiêu Chuẩn áp dụng; 
Lập bản Vẽ S0' đồ \7ị trí đo, lclìối Iượng thực hiện. 

7.4. ĐO dao động: 
Phương pháp thực hiện, tiêu chuẩn áp dụng; 
Lập bảli Vẽ SƠ đồ Vị trí đo, khối lưọiìg thực hiện. 
Kiểm tra chất lượng bê tông: 
Phương plìáp tlìực lìíện, tiêĩj Chuẩn áp dụng; 
Lập bản vẽ sơ đồ Vị trí đo, khổi lượng thực hiện. 

7.5. Thử tải cầu: 
Tái trọng thfi, trình tự Xếp tải, dỡ tải, thởi gian lưu tải; 
Phương pháp xác định tải trọng Xe thử tái; 
Các SƠ đổ tải trọng Xếp tải: Xếp dọc, Xốp ngang, SƠ đồ dao động; 

Lập bản Vẽ SƠ đồ Vị trí đo, khối lượng thực hiện;I 

- Phân tích kết quá đo: hiện trạng côlig trìnìi, thử tái tĩnh, thử tải động. 
7.6. Báo cáo kết quả Sau khi kiểrn địnli, thử tải Cầu; đề xuất giải pháp quản 

lý, báo trì Vả khai thác công trình theo quy địiìh. 
8. Các quy chuẩn, tiệu chuẩn áp dụng 
- Tiêu cliuẩn tlìiết kể cầu đường bộ: i`CVN 11823: 2017; 
- 'T iêu Chuẩn đálìh giá tái trọng lỉhai thác cầu đường bộ: TCVN 12882: 2020; 

40! 
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- Quy trình kiểm định cầu đường bộ trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh 
(banvhành kèin theo Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 17 tháng 06 năm 2021 
của Uy ban nhâli dâli thành p11ổ); 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1447822025 của Viện khoa học và Công nghệ 
Giao thông Vận tải Vê việc Kiêln định cầu đường bộ; 

- Tiêu clìuẩn Quốc gia TCVN 13537: 2022: Bê tông - Phương pháp siêu âm 
xác định khuyết tật; 

- Tiêu cltuẩn Quốc gia TCVN 9356: 2012: Kết cấu bê tông cốt thép - 

Phương pliáp điện từ xác định Ciìíêll dày lớp bê tông bảo Vệ, Vị trí Và đường kínli 
côt thép trong bê tôligị 

- Tiêu ciịuẩn Quốc gia TCVN›9334: 2012: Bê tông Iiặng 1 Phương pháp Xác 
định cường độ nén bằng Súng bật nấy; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9335: 2012: Bệ tông nặng ~ Phương pháp 
không phá lìfiy -- Xác địlìh clrởng độ nén Sử dụng kết hợp lnáy đo SỈÊLI âm Vả Súng 
bật nẩy; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9357: 2012: Bê tôiìg nặng - Pììương pháp thử 
không phá hủy - Đánh giá chât lượlig bê tông băng \'ận tôc xung SiêL1 âm; 

- Các quy định khác có liên quan. 
9. Tổng giá trị dự toán: 2.196.026.571 đồng (Hai tỷ, n'Zột trăm chz'n muơi sáu 

triệu, không rrănt hai mu'o'ỉ sáu ngàn, ììăm trăm bày mu'Ơi mốt đồng). 
Trong đó: 

TT Hạng mục chỉ phí Giá trị (đồng) 
1 Kiểm định cầu 2.175.668.872 

2 Lập llồ sơ mời thầtị và đánh giá hồ sơ dự thầu 15.182.030 

3 Tlẵâln định hô SƠ mời thâu và kêt quả lựa chọn nhà 5_175_669 
thau 

1`ỐNG 2.196.026.571 

IO. Nguồn Vốn: Kinh phí Chi thường Xuyên (duy tu giao thông ý kiềm định 
Câu) -- Nguồli kinh phí ngân Sách nhà nước. 

1 1. Thời gian thực hiện công tác kiếm định Cầu: Nãm 2025. 
Điều 2. Trung tâm Quản lý Hạ tầng gíao thông đưò'ng bộ chịu trách 

nhíệln 

1. Tổ chfrc thực hiện và giám Sátt nhà thầu thực lìiện cling Cấp', dịch Vụ ặự 
nghiệp CÔ11g quản lý, bảo trì kêt câil hạ tâng giao thôlìg đường bộ (kiêm đị1111 câu 
trên địa bàli Quận 1, Quận 3, Qllậll 4, Quậlì 5, Quậli 6, Quận 10, quận Tân Phú, 
quận Tân Bình, quận Bình Ĩ`ân - năm 2025) theo đflng quy đị1111 hiện hành Vê quản
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lý chất lưọng và báo trì Công trinli Xây dựng và các quy định có liên quan; đám 
bảo an toàn giao thông, ali toàn công tr`111h đang khai thác, hiệu quả Và tiết kiệm 
Chi phí. 

2. Tổ chức thục hiện kiểm định, thử tải cầu: khảo sát, đánh giá, kiếm định 
chất lượng kết cấu, 1<iểin định Vả t11ử tái cầu phải tuân thú chặt Chẽ theo Quy trình 
kiểm định Cầu đường bộ trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo 
Quyết định Sổ 2205/QĐ-UBND ngày 17 tháng 06 năm 2021 của Úy ban nhân dân 
thành phổ) và các tiêu chuẩn khác liên quan. 

3. Chịu trách nhiệln về tính chính xác, tính phù hỌ'p các số liệu trong đề 
cu'Ơng, dự toán do Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao tliông đường bộ lập Và trình 
duyệt. 

4. SaL1 1<hi tổ Chú'C kiểm định hoàn thành, báo cáo và Cập nhật ngay kết quả 
kiểm định cầu vào CO' SỞ dữ liệu phần mềm quản lý duy tu của Sở Xây dụng để 
phục VLI quản lý. 

5. Tổ Ch1'rc lựa chọn lihà thầu culìg cấp dịch Vụ sự nghiệp Công quản lý, bảo 
trì kết cấtl hạ tầng giao thông đường bộ (kiểm định Cầu trên địa bản Quận 1, Quận 
3, Qtlận 4, Quận 5, Quậli 6, Qtlận 10, quận Tâll Phú, quận Tân Bình, quận Bình 
Tâli - năm 2025) theo đú1'lg quy định hiện hành; nlìà thầu plìải đảnì bảo nãlìg lực 
về kinh nghiệm, nìáy mtẵc thiết bị và nhân lực đáp úng quy mô và Cấp Công trình 
thực hiện kiểm định cẩu. 

6. 'F rong trường họp CƠ quan có thẩm quyền ban hành quy định Về quản lý 
c11Ỉ phí công tác kiểm định CầL1 trên địa bàn Thàlìll ịợhổ Hồ Chí Minh dẫn đểịị phải 
điều chính dự toán Công tác kiểm địlih Cầu, “F lung tânì Quản lý Hạ tầng giao thông 
đường bộ tổ Chức lập dự toán điều chính và trình phê duy'ệt theo đúng quy định. 

7. 'F rong quá trình t1'iển khai thực hiện, nếu có khó khăn, Vướng mắc hoặc 
cần điều chinh, bổ Sung Vượt thẩm quyền giải quyết thì phải có báo cáo, đề Xuất 
bằng Văn bản Về Sở Xây dịrng để được xeln Xét, hướng dẫn giải quyết kịp thời./. 

Điều 3. '1`ruỏ'11g Phòiìg Quản lý Bảo trì và khai thác Công trình giao tllông, 
Giám đốc Trtlrlg tâiii Quản lý' Hạ tầng giao thông đường bộ Và Các CƠ quan liên 
quan có tráclì nhiệln tlìi ìlành quyết định nảy./ 

JVơ'ìul1ận: I<T. GIÁM ĐỐC 
› Như Điểu 3; "I" ' K ~~ ~~ 'l , “ư c`-`ị MĐOC ~ - Sở XD (GĐ; PGĐ Võ Kliảnh iilrng) 
- Trung tâm QLHTG'FĐB (04b); 
- Plìòligz TC; 
- Lưịịz VT, B'1`K'f.Q11uy. (Q67 

Võ Khán!! Hu`n

~
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